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Ngày 12   tháng  11  năm 2025                     Họ và tên giáo viên: Dương Thị Bích Chi 
                                                                            Tổ chuyên môn: KHTN- Công nghệ

Chủ đề 6:  ÂM THANH
 BÀI 12: MÔ TẢ SÓNG ÂM
Môn học: KHTN - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 03 tiết (Từ tiết 48 đến tiết 50)

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gãy đàn, gõ vào thanh kim loại, ...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất lỏng, rắn, khí.
- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
-Tự chủ và tự học: Tích cực tham gia các hoạt động thí nghiệm và thảo luận trong bài học
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải thích ngắn gọn, chính xác cho những tình huống được nêu trong bài.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Hiểu được sóng âm là sự lan truyền các dao động phát ra từ nguồn âm đến tai ta; thực hiện được thí nghiệm chứng minh sóng âm có thể truyền trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí; Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
-Tim hiểu tự nhiên: Tiến hành được thí nghiệm tạo sóng âm và sự truyền âm trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
[bookmark: bookmark10]3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận và thực hiện an toàn trong quá trình làm thí nghiệm.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
[bookmark: bookmark11]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học:
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu
· Học liệu:
- Bài giảng điện tử
- Clip (ghép ảnh) giới thiệu về một số dụng cụ: trống, đàn, âm thoa,…
- Phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
[bookmark: bookmark13]1. Hoạt động 1: Mở đầu (8 phút)
[bookmark: bookmark14]a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân về một số âm thanh truyền trong các môi trường.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm thí nghiệm.
c. Sản phẩm: HS thu được kết quả thí nghiệm.
[bookmark: bookmark17]d. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm làm TN theo yêu cầu của GV. Có thể gõ, thổi để tạo ra âm thanh tùy thích.
- GVchuẩn bị sẵn một dụng cụ tạo ra âm thanh và yêu cầu HS dùng dụng cụ đó tạo ra âm thanh tuỳ thích. Sau đó nêu vấn đề như câu hỏi khởi động trong SGK.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
- Cần lưu ý rằng HS đã biết cách tạo ra âm thanh ở Khoa học 4. Tình huống thổi vào miệng chai của SGK chỉ là một gợi ý. GV sử dụng các nhạc cụ tự chế hoặc đồ chơi sẽ khiến HS cảm thấy thích thú.
* Báo cáo, thảo luận:
- Treo sản phẩm của các nhóm
- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
* Kết luận, nhận định:
Vậy âm truyền như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. 
2. Hoạt động 2: Hình hành kiến thức mới (105 phút)
Hoạt động 2.1 : Tim hiểu về sóng âm (40 phút)
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về khái niệm sóng âm
b. Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho các nhóm lần lượt tiến hành thí nghiệm 1, thảo luận câu hỏi 1, thực hiện theo yêu cẩu và trả lời câu hỏi vận dụng. GV hướng dẫn HS rút ra các kết luận và giảng giải tường tận về khái niệm dao động, khái niệm sóng âm và cách dùng dao động kí để "nhìn thấy" sóng âm.
c. Sản phẩm: Hoàn thành vào bảng nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
Yêu cầu HS làm TN1, HS tìm hiểu hình ảnh hoặc trải nghiệm trực tiếp để biết dao động kí có thể hiển thị đồ thị dao động âm. Từ đó hình thành khái niệm vể dao động và sóng âm.
* Thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành vào bảng nhóm. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm 1:
a) Mô tả cảm giác khi chạm nhẹ ngón tay lên nhánh âm thoa sau khi gõ.
b) Mô tả cảm giác khi chạm nhẹ ngón tay lên mặt trống sau khi gõ.
c) Mô tả chuyển động của dây đàn và cảm giác khi chạm nhẹ ngón tay lên dây
d) Khi âm thoa, mặt trống, dây đàn phát ra âm thanh thì chúng có đặc điểm gì giống nhau?
HS thảo luận và trả lời:
a) Khi gõ âm thoa, chúng ta nghe được âm thanh phát ra và cảm nhận được chuyển động rung lắc của âm thoa khi chạm nhẹ ngón tay vào nhánh âm thoa.
b) Chúng ta cảm nhận được chuyển động rung của mặt tróng khi trống phát ra âm thanh.
c) Khi gảy dây đàn sẽ nghe được tiếng đàn và quan sát kĩ sẽ thấy chuyển động rung của dây đàn, ngón tay cảm nhận được sự rung của dây đàn.
d) Đặc điểm chung của âm thoa, mặt trống, dây đàn khi phát ra âm thanh là chúng đều rung động.
* Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
- Tổng kết: 
  Sau khi HS tổng kết được rằng các vật rung động khi phát ra âm thanh, GV dẫn dắt HS: Trong khoa học, người ta gọi kiểu chuyển động đi qua đi lại như của dây đàn khi phát ra âm thanh là dao động.

                        [image: ]
                     Dây đàn dao động khi phát ra âm thanh
-GV tiếp tục trình bày: Các dao động của nguồn âm có thể lan truyền sang môi trường xung quanh, làm xuất hiện các dao động lan đi trong môi trường (sẽ mô tả kĩ ở phần sau trong bài) và người ta gọi các dao động âm đang lan truyền này là sóng âm.
-GV có thể dùng hình ảnh về sự gõ nhịp (dao động) của ngón tay trên mặt nước làm xuất hiện các gọn sóng lan đi trên mặt nước để minh hoạ cho mối liên hệ gần gũi giữa dao động và sóng. GV lưu ý không phân tích sâu về khái niệm sóng. Ở đây chỉ cần HS biết được âm thanh khi lan truyền được gọi là sóng âm.
                         [image: ]
 Dao động của ngón tay trên mặt nước làm xuất hiện các gợn sóng lan toả trên mặt nước.
Về vấn đề thống nhất thuật ngữ, GV giải thích thêm với HS rằng chúng ta dùng từ "âm thanh"khi mô tả liên quan đến hoạt động nghe, dùng từ "sóng âm"khi đề cập đến sự lan truyền âm thanh trong các môi trường, và gọi tắt là "âm" trong những từ ghép dài và quen thuộc như môi trường truyền âm, phản xạ âm, tẩn số âm,...
-GV dẫn dắt HS đi tới kết luận: Sóng âm được phát ra bởi các vật giao động. 
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu môi trường truyền âm (45 phút)
a. Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm hiểu các môi trường truyền âm
b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm TN2
c. Sản phẩm: Hoàn thành và rút ra kết luận như SGK
d. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: 
Yêu cầu làm TN2 ,3 để đi tới kết luận: Sóng âm có thể lan truyền trong môi trường nào?
- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành các nhóm và lần lượt giao nhiệm vụ cho các nhóm tiến hành và phân tích kết quả thí nghiệm 2, thực hiện và thảo luận câu hỏi vận dụng, tiến hành và phân tích kết quả thí nghiệm 3, từ đó rút ra các kết luận như gợi ý của SGK.
Thí nghiệm 2: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất rắn
Các nhóm HS chuẩn bị dụng cụ, tiến hành thí nghiệm 2 như gợi ý của SGK đổng thời thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi. GV lưu ý HS khi tiến hành thí nghiệm, HS c không nhìn về phía HS A để đảm bảo việc lắng nghe là trung thực, khách quan.
* Yêu cầu tiến hành thí nghiệm 2 và trả lời các câu hỏi:
a) Học sinh A áp tai vào cạnh bàn có nghe rõ được tiếng gõ không?
HS thảo luận và trả lời:
a) HS A áp tai vào cạnh bàn nghe rõ tiếng gô. Sóng âm này truyền đến tai HS A qua môi trường gỗ (chất rắn).
GV nhấn mạnh thêm rằng: Ở đây, HS A nghe được tiếng gõ và HS c không nghe được tiếng gõ chứng tỏ gỗ (chất rắn) truyền âm tốt hơn không khí (chất khí).
a) Học sinh A áp tai vào quyển sách có nghe rõ được tiếng gõ không?
HS thảo luận và trả lời:
a) HS A áp tai vào quyển sách nghe rõ tiếng gõ. Sóng âm truyền đến tai HS A qua môi trường giây (chất rắn). HS C không nghe được tiêng gó chứng tỏ không khí (chất khí) truyền âm kém giây (chất rắn).
Thí nghiệm 3: Tìm hiểu sự truyền sóng âm trong chất lỏng
- Các nhóm HS chuẩn bị dụng cụ, tiến hành thí nghiệm 3 như gợi ý của SGK đồng thời thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi 5.
- Có thể dùng một loa bluetooth hoặc điện thoại di động thay thế cho đóng hồ báo thức. Tuy nhiên, cần mở âm lượng lớn. Lưu ý chọn loại cốc thuỷ tinh nặng để cốc và đổng hồ bên trong cốc có thể chìm xuống dưới mức nước trong bể.
* Tiến hành thí nghiệm 3 và trả lời các câu hỏi:
a) Sóng âm có truyền được trong nước không?
b) Khi đồng hồ reo, sóng âm truyền đến tai học sinh qua những mòi trường nào?
HS thảo luận và trả lời:
a) Sóng âm truyền được trong nước.
b) Sóng âm từ chuông đồng hồ truyền qua nước (chất lỏng) và thành cốc, thành bể (chất rắn) để đến tai HS nghe.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
* Kết luận, nhận định:
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
- Tổng kết: Thí nghiệm 2,3 cho thấy sóng âm truyền được qua môi trường nào?
Thí nghiệm 2 chứng tỏ sóng âm truyền được qua môi trường chất rắn, lỏng, khí
* Đề xuất một thí nghiệm khác để chứng tỏ sóng âm truyền được trong chất rắn.
HS tự do đề xuất các thí nghiệm. Một số ví dụ gợi ý như: Một người áp tai vào một mặt cửa bằng gỗ và người kia gõ nhẹ vào mặt cửa bên kia; Áp một cái cốc hoặc cái chai rỗng sát tai và dùng ngón tay gó nhẹ ở phía bên kia thành cốc hoặc thành chai.
* Từ kết quả các thí nghiệm trên, GV dẫn dắt HS kết luận: Sóng âm truyền được trong môi trường chát rắn, lỏng, khí
Hoạt động 2.3: Giải thích sự truyền sóng âm trong không khí (20 phút)
a. Mục tiêu: Hướng dẫn HS tìm hiểu sự truyền sóng âm trong không khí
b. Nội dung: GV sử dụng hình ảnh hoặc video mô phỏng giúp HS hình dung và giải thích sự truyền sóng âm trong không khí thông qua sự hình thành những lớp không khí nén, đan xen kẽ nhau.
c. Sản phẩm: Hoàn thành vào bảng nhóm
d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập: 
+ GV yêu cầu HS khai thác kênh hình ảnh trực quan, đặc biệt là video, hình động, nhằm làm rõ sự xuất hiện các lớp không khí bị nén và dãn xen kẽ nhau khi sóng âm lan truyền.
+ GV trình chiếu mô phỏng để làm rõ hon nội dung Hình 12.4 (sự truyền sóng âm từ một màng loa đang dao động trong không khí).
* Thực hiện nhiệm vụ: 
Yêu cầu HS SHSkhai thác kênh hình ảnh trực quan, đặc biệt là video, hình động, nhằm làm rõ sự xuất hiện các lớp không khí bị nén và dãn xen kẽ nhau khi sóng âm lan truyền. Quan sát  trình chiếu mô phỏng để làm rõ hơn nội dung Hình 12.4 (sự truyền sóng âm từ một màng loa đang dao động trong không khí). Với mò phỏng này, HS nhìn thấy rõ các lớp không khí bị nén, dãn một cách trực quan khi sóng âm từ màng loa dao động lan truyền ra xa.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án.
- Mời nhóm khác nhận xét
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
* Kết luận, nhận định: 
* Dựa vào nội dung giải thích sự lan truyền sóng âm phát ra từ một cái loa trong không khí (Hình 12.4), em hãy giải thích sự lan truyền sóng âm phát ra từ một cái trống trong không khí.
- Khi mặt trống chưa dao động, không khí ở gần mặt trống cũng không dao động.
- Khi mặt trống phổng ra, nó làm nén lớp không khí liền kề mặt trống, ép các phân tử không khí ở lớp này vào gần nhau hơn.
- Khi mặt trống xẹp vào trong, lớp không khí liền kề mặt trống dãn ra đồng thời làm nén lớp không khí kế tiếp.
- Theo dao động phổng ra, xẹp vào trong của mặt trống, lớp không khí liền kề với nó cũng dao động theo kiểu nén - dãn. Và dao động của lớp không khí này kéo theo sự dao động kiểu nén - dãn của lớp không khí kế tiếp. Kết quả là trong không khí xuất hiện các lớp không khí nén - dãn xen kẽ nhau.
*GV dẫn dắt HS đi đến kết luận: Sóng âm trong không khí được lan truyền bởi sự dao động (dãn, nén) của các lớp không khí.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)
a. Mục tiêu: Học sinh sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong SGK
b. Nội dung: HS làm bảng nhóm để trả lời câu hỏi: Âm truyền qua những môi trường nào? Lấy ví dụ minh họa cụ thể.
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập: 
+ Mỗi nhóm 6 bạn, làm bảng nhóm trả lời câu hỏi: Âm truyền qua những môi trường nào? Lấy ví dụ minh họa cụ thể.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
* Báo cáo, thảo luận: 
+ Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng. GV đánh giá 1 số nhóm
* Kết luận, nhận định: 
+ Đánh giá được nhóm nào lấy được nhiều ví dụ trong thực tế  về âm thanh truyền qua các môi trường. Khen ngợi nhóm làm tốt.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời các câu hỏi GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
* Giao nhiệm vụ học tập: 
+ Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV.
+ Câu hỏi: Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa hoặc tiếng chân đoàn người di chuyển, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Giải thích.
Mô tả hiện tượng xảy ra với ngọn nến trong thí nghiệm như hình trong SGK khi người ta bật loa phát nhạc (với âm lượng vừa). Giải thích hiện tượng?
* Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
* Báo cáo, thảo luận: Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV.
* Kết luận, nhận định:
GV kết luận đánh giá kết quả hoạt động của HS
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